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Phần thứ nhất 
ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Lí do chọn đề tài.
Bậc Tiểu học rất quan trọng cho việc đặt nền móng trong việc hình thành nhân cách của học sinh sau này, trên cơ sở cung cấp những tri thức khoa học ban đầu về tự nhiên và xã hội.

Với lứa tuổi Tiểu học thì hoạt động chủ đạo của các em là hoạt động học mà yêu cầu trước hết để các em thực hiện tốt hoạt động này là các em phải biết đọc thông, viết thạo, biết tính toán, một yêu cầu tưởng chừng như đơn giản nhưng lại thật khó đối với các em. 

Cuối những năm học trước, khi khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt, tôi nhận thấy chất lượng học sinh không đồng đều: Có em đọc tốt nhưng chữ viết lại xấu hoặc chữ viết đẹp thì khả năng tiếp thu bài lại chậm. Do đâu? Vì sao? Đó là những băn khoăn, suy nghĩ của tôi trong quá trình giảng dạy. Vậy phải làm gì và làm như thế nào để các em học tốt môn Tiếng Việt. Đó chính là lí do khiến tôi chọn đề tài: 
“Nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1”.

2. Mục đích, thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.

2.1. Mục đích nghiên cứu:
Nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1, giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức và thao tác thực hành, rèn luyện kĩ năng học tập có hiệu quả, đồng thời từng bước tập vận dụng kiến thức và kĩ năng thực hành vào thực tiễn học tập và đời sống.

Nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt là nguồn thông tin ngược giúp giáo viên nhìn rõ hiệu quả của việc dạy học.

Nâng cao chất lượng dạy học, giáo viên có điều kiện dạy học sinh đạt được các kiến thức kĩ năng cơ bản, tối thiểu của môn học. Từ đó, phát triển năng lực tư duy, rèn luyện kĩ năng suy luận, quan sát, phỏng đoán tìm tòi.
2.2. Thời gian nghiên cứu: 

 Để thực hiện đề tài này, tôi đã suy nghĩ từ năm học 2020 - 2021 rồi áp dụng vào năm học 2021 - 2022. 

2.3. Đối tượng nghiên cứu:  Học sinh lớp 1.
2.4. Phạm vi nghiên cứu:  Môn Tiếng Việt lớp 1.
Phần thứ hai

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
1. Cơ sở lí luận
Như chúng ta đã biết, môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học có nhiệm vụ hình thành năng lực ngôn ngữ cho học sinh. Năng lực hoạt động ngôn ngữ đó được thể hiện qua 4 kĩ năng: nghe- nói- đọc- viết. Cũng như các môn học khác, môn Tiếng Việt đòi hỏi giáo viên phải đổi mới phương pháp: Lấy học sinh làm trung tâm. Học sinh giữ vai trò chủ đạo trong quá trình học tập, thầy thiết kế, trò thi công. Tự tìm tòi để hiểu nội dung, phát hiện kiến thức dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của người thầy. Với những yêu cầu quan trọng như vậy thì người thầy phải là người tổ chức linh hoạt chuẩn bị được nhiều tình huống phong phú cho học sinh.
2. Thực trạng vấn đề nghiên cứu.            

Năm học 2021 – 2022, lớp 1A do tôi chủ nhiệm có 35 học sinh. Do năm học trước, tình hình dịch bệnh phức tạp, các em nghỉ học nhiều nên còn rất nhiều em chưa thuộc hết bảng chữ cái, nói và trả lời câu hỏi cộc lốc, chưa đủ câu. Một số em chưa biết cách cầm bút.  
*  Kết quả khảo sát khi chưa áp dụng đề tài: 
 (Cuối năm học 2020 – 2021)
	
	        Nói 
	và
	đọc
	
	Viết
	

	Sĩ số

	Lưu loát, diễn cảm
	Đúng, chưa diễn cảm
	Ấp úng, không biết xưng hô
	Đúng, đẹp, 

nhanh
	Đúng, chưa đẹp
	Sai, chưa đúng độ cao, rộng

	37 

học sinh
	5 

13,5%
	12 

32,4%
	20
 54,1%
	7
18,9%
	9
24,3%
	21
56,8%


3. Các biện pháp thực hiện.            
Trong khuôn khổ sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin đưa ra một số biện pháp nhỏ mà bản thân tôi đã áp dụng trong công tác giảng dạy môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 như sau:
3.1. Biện pháp 1: Phân loại khả năng tiếp thu của học sinh trong lớp.

* Cách làm cũ: Khi nhận lớp giáo viên lớp 1 thường bắt tay dạy luôn. Với cách làm này, giáo viên nắm tình hình học sinh chưa cụ thể, vì vậy sẽ không thể đưa ra được biện pháp, phương pháp giáo dục phù hợp.
* Cách làm mới:
Theo tôi, để giáo dục và truyền đạt những kiến thức, kĩ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh thì ngay từ khi mới nhận lớp tôi tiến hành: Khảo sát và phân loại khả năng tiếp thu của học sinh trong lớp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho giáo viên có cơ sở thực tiễn đề tìm ra hệ thống các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề đặt ra đồng thời cũng là cơ sở để đánh giá hiệu quả của việc áp dụng phương pháp dạy học. Hiểu được điều ấy ngay từ những buổi học đầu tiên, tôi đã tiến hành khảo sát, phân loại học sinh về các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Việc làm này tiến hành dưới nhiều hình thức khác nhau như: chấm bài, nghe các em trả lời qua các giờ học, tổ chức các trò chơi trong môn Tiếng Việt, ...
3.2. Biện pháp 2: Linh hoạt sử dụng các phương pháp dạy học:

* Cách làm cũ: Khi giảng dạy môn Tiếng Việt đa số giáo viên nào cũng sử dụng các phương pháp như phương pháp trực quan, đàm thoại, luyện tập thực hành... nhưng nhiều giáo viên chưa biết kết hợp hoặc chưa linh hoạt khi sử dụng các phương pháp đó.  
* Cách làm mới:
Để giúp học sinh học tốt môn Tiếng Việt, người giáo viên phải khéo léo, phối hợp nhịp nhàng, linh hoạt các phương pháp khác nhau, phù hợp với đặc trưng của môn học và phù hợp với nội dung bài dạy.
3.2.1. Phương pháp trực quan:
Phương pháp này rất phù hợp với tư duy, tâm lí lứa tuổi học sinh lớp 1. 

Các hình thức trực quan: 

- Làm mẫu của giáo viên:
Đây là hình thức trực quan sinh động, có hiệu quả trong quá trình học sinh luyện đọc. Đã là làm mẫu thì phải luôn chuẩn xác, kĩ thuật cao. 
+ Khi dạy đọc, nói: Người giáo viên phải chuẩn bị cho việc đọc mẫu thật chu đáo vì qua giọng đọc mẫu, học sinh cũng phần nào cảm thụ được nội dung bài. Câu hỏi, lời nói của giáo viên cần rõ ràng, đủ câu và nên sử dụng hô ngữ.
Ví dụ: Khi dạy bài Tập đọc: “Nụ hôn trên bàn tay” giáo viên phải đọc bài với giọng thiết tha, trìu mến thể hiện đúng tình cảm của hai mẹ con…

+ Khi dạy viết: Chữ viết mẫu của giáo viên cần phải thật chuẩn để học sinh bắt chước.

- Sử dụng hình ảnh trực quan sinh động:  
Như chúng ta đã biết, con đường nhận thức của học sinh Tiểu học là “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, rồi từ tư duy trừu tượng trở lại thực tiễn”. Vì thế tranh ảnh, video rất cần thiết trong môn Tiếng Việt lớp Một. Cùng trong một bài dạy, nếu chỉ dùng lời lẽ suông sẽ không hiệu quả bằng khi ta sử dụng tranh ảnh giảng dạy.

+ Ở giai đoạn học âm, vần nếu giáo viên cho học sinh tập ghép vần bằng bộ chữ thì học sinh sẽ nắm chắc được cấu tạo của vần, của tiếng hơn. 
+ Khi cung cấp vốn từ ngữ cho học sinh, giáo viên có thể cho học sinh quan sát tranh hoặc vật thật và kết hợp với lời giải thích thì học sinh sẽ dễ hiểu và khắc sâu được nghĩa của từ hơn. 
Ví dụ:  Dạy bài Loài chim của biển cả 


Để giúp học sinh hiểu nội dung của bài tập đọc, hiểu nghĩa của từ “dập dềnh”, từ “đại dương”. Tôi cho học sinh quan sát qua video: thuyền đang dập dềnh trên mặt biển đồng thời kết hợp với lời nói để mô tả:

. Đại dương: biển lớn.

. Dập dềnh: chuyển động lên xuống nhịp nhàng trên mặt nước. 

+ Việc sử dụng các hiệu ứng phù hợp khi giảng dạy sẽ lôi cuốn học sinh hơn, giúp cho các em sẽ nhớ lâu và hiểu nội dung bài hơn.

Ví dụ:  Khi dạy viết: Giáo viên có thể sử dụng video thay cho việc giáo viên viết mẫu khi hướng dẫn học sinh viết chữ. Qua video, học sinh quan sát được quy trình viết dễ dàng hơn. Hơn thế nữa, giáo viên có thể gửi video vào zalo của lớp để học sinh quan sát thêm những lúc học sinh tự học.

=> Tóm lại: Hình ảnh trực quan sinh động sẽ kích thích sự chú ý và gây hứng thú học tập cho học sinh lớp 1, giúp các em lĩnh hội kiến thức một cách nhẹ nhàng, hiệu quả
3.2.2. Phương pháp đàm thoại:
- Phương pháp đàm thoại được thực hiện trên cơ sở trao đổi câu hỏi phục vụ cho nội dung bài. Ở đây có thể thấy, giáo viên nêu câu hỏi dẫn dắt, gợi mở; trò tìm tòi, khám phá, chiếm lĩnh kiến thức. Ngược lại, trò có thể nêu câu hỏi thắc mắc để giáo viên có thể hướng dẫn và giải đáp. Những câu hỏi đưa ra giáo viên cần sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, phù hợp với từng bài đọc.

- Phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở giai đoạn đầu của các tiết học âm, vần. Giáo viên giúp học sinh nắm được đặc điểm của âm, cấu tạo của vần, tiếng, từ, câu, bài bằng hệ thống câu hỏi. Từ việc hỏi về các nét cấu tạo nên chữ cái ghi âm đến việc so sánh sự giống và khác giữa vần này với vần kia…
Chẳng hạn, khi dạy bài 4: E e – Ê ê giáo viên có thể đặt câu hỏi:
+ ê gồm những nét nào? 
+ ê khác e ở điểm nào? 
Hoặc khi dạy bài 42: ao – eo giáo viên có thể đặt các câu hỏi: 

+ Vần ao có mấy âm ghép lại? 
+ Âm nào đứng trước, âm nào đứng sau?

+ So sánh vần ao với vần eo? 
- Phương pháp đàm thoại, gợi mở cũng được sử dụng nhiều ở giai đoạn dạy Tập đọc. Giáo viên nêu câu hỏi, dẫn dắt gợi mở để học sinh hiểu nghĩa của từ, hiểu nội dung bài. Ngược lại, học sinh cũng có thể nêu câu hỏi thắc mắc để thầy cô hướng dẫn hoặc giải đáp. Có như vậy học sinh sẽ hiểu bài nhanh hơn. Khi sử dụng phương pháp đàm thoại, chúng ta không chỉ áp dụng dập khuôn, máy móc những câu hỏi có trong sách giáo khoa và sách giáo viên mà có thể chia ra thành nhiều câu hỏi nhỏ phù hợp với từng đối tượng học sinh hoặc tìm thêm một số câu hỏi ngoài để nâng cao kiến thức cho học sinh khá, giỏi.

- Phương pháp này cũng được sử dụng nhiều trong quá trình giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc, luyện viết, luyện nói. 
*Ví dụ: 
Khi dạy bài Tập đọc: “Cuộc thi tài năng rừng xanh” giáo viên có thể đưa ra hệ thống câu hỏi:

+ Tranh vẽ gì?

+ Những con vật này đang làm gì?

+ Trong bài Tập đọc này, con thấy từ nào khó đọc?

+ Vần yêt khác vần yêng ở đâu?...

+ Khi đọc các tiếng: ngoao, ooc, oet, oen ta cần chú ý điều gì?

+ Bài Tập đọc có mấy câu? Mấy đoạn?......
+ Cuộc thi có những con vật nào tham gia?

+ Mỗi con vật biểu diễn tiết mục gì?

+ Em thích nhất tiết mục nào trong cuộc thi?...

* Ví dụ: Khi dạy tiết “nghe viết” bài “Cả nhà đi chơi núi” giáo viên có thể đưa ra hệ thống câu hỏi:

+ Bài viết có mấy câu? 

+ Trong bài viết có những dấu câu nào?

+ Những chữ nào được viết hoa?

+ Nêu cách trình bày bài?...


*Ví dụ: 
Khi dạy bài ôn tập, phần “Nói về gia đình em” giáo viên có thể gợi ý để học sinh trả lời:

+ Gia đình em có mấy người?


+ Gồm những ai?


+ Mỗi người làm nghề gì? 

+ Em thường làm gì cùng gia đình?


+ Tình cảm của em đối với gia đình như thế nào?...
=> Tóm lại, phương pháp đàm thoại tạo cho học sinh phát triển giao tiếp. Khi sử dụng phương pháp này, ngoài việc giúp học sinh tiếp thu kiến thức còn có tác dụng kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh để từ đó giáo viên kịp thời điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học của mình cho phù hợp với từng đối tượng học sinh. 
3.2.3. Phương pháp luyện tập, thực hành:
Đây là phương pháp chủ yếu được sử dụng thường xuyên trong việc rèn 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết cho học sinh lớp Một. Việc hướng dẫn học sinh luyện tập, thực hành phải tiến hành từ thấp đến cao để học sinh dễ tiếp thu. 
*Ví dụ: 
- Với kĩ năng đọc: Tôi rèn từng bước như sau:

+ Đọc đúng.

+ Đọc lưu loát 
+ Đọc hay và diễn cảm. 

- Với kĩ năng viết: Tôi đã từng bước rèn theo các mức độ sau
+ Cách cầm bút để vở, tư thế ngồi viết

+ Viết đúng độ cao, độ rộng, đúng quy trình.

+ Viết đẹp

+ Viết đẹp và nhanh 

- Với kĩ năng nói: 


+ Cách xưng hô.


+ Trả lời câu hỏi.


+ Luyện nói theo tranh, theo từng chủ đề…..

3.2.4. Phương pháp động não: 
Thực hiện phương pháp này, giáo viên cần đưa ra một hệ thống các thông tin làm tiền đề cho thời gian thảo luận. 
- Cách tiến hành như sau:
+ Giáo viên nêu câu hỏi, vấn đề cần được tìm hiểu trước cả lớp hoặc trước nhóm
+ Khích lệ học sinh phát biểu và đóng góp ý kiến càng nhiều càng tốt
+ Liệt kê tất cả các ý kiến phát biểu đưa lên bảng hoặc giấy khổ to, không loại trừ một ý kiến nào, trừ trường hợp trùng lặp.
+ Phân loại ý kiến và làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng và thảo luận sâu từng ý.

=> Tóm lại, trong thực tế giảng dạy không có phương pháp nào là vạn năng. Vì thế, người giáo viên phải phối hợp, sử dụng các phương pháp một cách linh hoạt.
3.3. Biện pháp 3. Kết hợp rèn luyện 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết qua từng giai đoạn.
* Cách làm cũ: Khi giảng dạy môn Tiếng Việt, nhiều giáo viên chưa thực sự quan tâm đến việc kết hợp rèn luyện 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc viết qua từng giai đoạn.   
* Cách làm mới:
Để dạy tốt môn Tiếng Việt lớp Một, người giáo viên phải nắm thật chắc nội dung, chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt; nắm chắc yêu cầu về kiến thức, kĩ năng đối với học sinh lớp Một. Các kĩ năng đọc, viết, nói, nghe được kết nối và dạy tích hợp trong một bài học. Vì thế, khi dạy môn Tiếng Việt, chúng ta vẫn phải lưu ý kết hợp rèn cả 4 kĩ năng này. 
Ví dụ: Các em nhận biết sự khác nhau của các âm, các thanh, nhận biết sự thay đổi về độ cao, ngắt nghỉ hơi... thì các em mới có thể đọc đúng được. Các em có đọc đúng thì mới viết đúng chính tả. 
Ở từng kiểu bài đọc, đối với từng hoạt động dạy học nhằm phát triển từng kĩ năng (đọc, viết, nói, nghe) cho học sinh, người giáo viên cần có những phương pháp phù hợp với mục tiêu dạy học được quy định đối với lớp 1.
3.3.1. Dạy đọc: 


Dạy đọc nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển kĩ năng đọc thành tiếng và đọc hiểu. 
* Giai đoạn đầu (Học kì 1), đọc thành tiếng được ưu tiên hơn, đọc hiểu chỉ đặt ra yêu cầu giải nghĩa của từ (tách biệt), câu, đoạn ngắn.

- Dạy âm:

Để giúp học sinh nhận biết được hình dáng, cấu tạo của âm (chữ in) ngay từ tuần đầu của năm học, tôi đã chú ý dạy thật tỉ mỉ tên gọi các nét cơ bản. Giai đoạn dạy âm cũng vô cùng quan trọng, học sinh có nắm chắc từng âm thì mới biết ghép các âm với nhau để tạo thành vần, tiếng.

Ví dụ: b gồm 1 nét thẳng bên trái và 1 nét cong hở trái bên phải. 

Để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ tôi chia các âm theo từng nhóm. Từ các nhóm đó học sinh phân biệt được sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo của các âm và chữ cái ghi âm. Ví dụ: b và d; q và p…. 

Với những cặp âm mà học sinh dễ lẫn, tôi phân tích thật kĩ vị trí của các nét tạo thành chữ ghi âm.

Ví dụ: Khi dạy bài 8: d – đ

Tôi phân biệt để học sinh thấy d khác b (Chữ ghi âm bờ có: nét thẳng bên trái, nét cong bên phải, đọc là bờ. Chữ ghi âm dờ có: nét cong bên trái, nét  thẳng bên phải. Chữ d thêm nét ngang được chữ đ.)

Sang phần âm ghép, học sinh rất khó nhớ nên khi ôn lại, tôi đã phân biệt bằng cách chia nhóm rồi phân tích thật kĩ những điểm giống và khác của chúng.
Trong  giai đoạn dạy âm, việc dạy dấu thanh cũng rất cần thiết. Học sinh không đọc được tiếng phổ thông chủ yếu là đọc sai dấu thanh. Vì vậy khi dạy các dấu thanh tôi đã hướng dẫn thật kĩ để các em khắc sâu cách đọc.  

Ví dụ: Học sinh lớp tôi hay lẫn 2 âm l/ n và phần lớn các em không ý thức được mình đang phát âm âm nào. Để chữa lỗi cho học sinh, tôi mô tả thật cụ thể cách phát âm, quan sát cô xem cô đang phát âm âm nào để làm theo.

+ “n” là âm mũi, khi phát âm sờ tay vào mũi thấy mũi rung. 

+ Sau đó tôi luyện cho học sinh phát âm âm “l” bằng cách bịt chặt mũi, uốn cong lưỡi sát với hàm trên đọc “là lá la”. 

-  Dạy vần:

Để các em học tốt phần vần, tôi tập cho các em có thói quen nhận diện, phân tích cấu tạo, so sánh vần này với vần kia, tìm điểm giống và khác nhau.

Ở giai đoạn học vần, học sinh lớp tôi thường hay nhầm lẫn một số cặp vần như : ươm / ươp ; ao / oa ; eo / oe ; ui / iu ; ua / au ; ai / ay ; iêu / ươu. Tôi hướng dẫn các em phân tích lại cấu tạo các cặp vần đó : Âm nào đứng trước ? Âm nào đứng sau ? Giống và khác nhau ở đâu ?
* Ví dụ : Khi dạy bài ay - ây, tôi hướng dẫn các em 

         - Nhận diện, phân tích cấu tạo vần :  Vần ay gồm 2 âm ghép lại : Âm a đứng trước, âm y dài đứng sau. Đọc là a – y – ay.

- So sánh ai với ay :
Giống nhau : Đều có âm a đứng trước.
Khác nhau : Vần ai có âm i ngắn đứng sau, vần ay có âm y dài đứng sau.

- Rồi lại so sánh vần ay với vần ây
Giống nhau : Đều có âm y dài đứng sau

Khác nhau ở âm đứng trước, ay có a đứng trước, ây có â đứng trước.

Sau đó, tôi cho các em luyện đọc nhiều từ có các cặp vần đó để các em đọc được nhanh hơn.

Khi học các vần có âm đôi : iê, uô, ươ…tôi hướng dẫn các em khi đọc ta đọc liền 2 âm của âm đôi đó, không nhấn giọng ở âm nào vì nếu nhấn giọng ở một âm nào đó thì nó sẽ trở thành vần khác.

Việc sử dụng bộ chữ trong giai đoạn dạy âm, vần giúp các em kĩ năng phân tích, nhận diện vần tốt và viết chính tả sẽ đúng hơn.

Sau khi các em đọc trơn được tiếng, chúng ta luyện cho các em biết đọc liền tiếng trong một từ, một ngữ kết hợp giải nghĩa từ bằng trực quan sinh động hoặc gắn từ vào văn cảnh cụ thể. Qua đó, học sinh dễ hiểu nghĩa của từ, hiểu nghĩa của câu trong đoạn. Đây cũng chính là cơ sở cho việc đọc hiểu và viết đúng chính tả.

Ở giai đoạn dạy âm, vần việc luyện đọc câu cũng vô cùng quan trọng. Giáo viên phải dạy cho các em biết đọc câu văn, câu thơ rõ ràng, lưu loát. Biết ngắt hơi ở những chỗ có dấu phảy và sau những cụm từ dài; nghỉ hơi ở những chỗ có dấu chấm, hết một câu thơ nghỉ hơi bằng khi gặp dấu chấm (Với những bài thơ có cách đọc bình thường).
* Giai đoạn sau (Học kì 2), đọc thành tiếng vẫn là kĩ năng ưu tiên nhưng yêu cầu đọc hiểu tăng dần, từ văn bản ngắn đến văn bản dài hơn, phức tạp hơn.  
Đây là giai đoạn khó khăn đối với học sinh nhất là đối tượng học sinh trung bình – yếu. Ngoài việc yêu cầu các em đọc to, rõ ràng, lưu loát các em còn phải hiểu nội dung bài Tập đọc. Vì thế, sang phần Tập đọc, giáo viên cần hết sức kiên nhẫn dành nhiều thời gian cho các em luyện đọc, tránh nóng vội dẫn đến tình trạng đọc vẹt, không hiểu nội dung bài. Ở mỗi bài tập đọc, giáo viên cần dạy đúng qui trình để mọi đối tượng học sinh có thể theo được. 
Với mỗi phần của tiết dạy giáo viên có thể thực hiện như sau: 

+ Luyện đọc tiếng, từ ngữ:

Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh luyện đọc các tiếng, từ có âm, vần khó đọc. Ngoài các từ ngữ được gợi ý trong sách giáo khoa, giáo viên nên cho các em luyện đọc thêm một vài từ khác mà học sinh lớp mình hay đọc sai. Đồng thời nếu là những từ khó hiểu giáo viên giúp học sinh hiểu bằng tranh ảnh, vật thật hoặc lời lẽ giải thích rõ ràng. Ví dụ: Khi dạy bài Tập đọc “Loài chim của biển cả”. 


Đối với lớp tôi, tôi chọn các từ cần đọc đúng là: loài chim, mặt nước, dập dềnh, báo bão ….


Các vần khó đọc như: oen, uây, oam, oăm, oăc, oet, oeo, ooc, oong các em chưa được học ở phần Học vần mà sang phần Tập đọc mới được học nên ta phải lưu ý phân biệt thật kĩ về cấu tạo và cách đọc để các em nắm được. 

+ Luyện đọc câu:

Ở hoạt động này, giáo viên nên tổ chức cho học sinh nối tiếp nhau đọc trơn từng câu cho đến hết bài. Hình thức luyện đọc này vừa giúp học sinh rèn kĩ năng đọc vừa tạo hứng thú học tập, phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh. Khi học sinh đọc, giáo viên lắng nghe để sửa sai cho từng em. 


Sau khi học sinh đọc nối tiếp câu, giáo viên yêu cầu học sinh luyện đọc câu khó, câu dài trong bài Tập đọc. Giáo viên nên chép câu đó lên bảng phụ, đọc mẫu cho học sinh nghe rồi yêu cầu học sinh tập phát hiện: giọng đọc, chỗ ngắt nghỉ hơi, các từ cần nhấn mạnh…. Đây là tiền đề giúp học sinh đọc diễn cảm khi đọc đoạn, bài. 

+ Luyện đọc đoạn, bài:

Khi đọc đoạn, bài giáo viên nên kết hợp sử dụng sách giáo khoa để rèn luyện thêm cho các em kĩ năng đọc nhẩm, đọc thầm. Nếu các em có kĩ năng đọc thầm tốt thì các em sẽ dễ hiểu được nội dung của đoạn, của bài.


Ở hoạt động đọc đoạn, bài giáo viên nên dành thời gian hướng dẫn học sinh khá, giỏi đọc diễn cảm. 


=> Chúng ta cũng cần lưu ý: Trên cơ sở dạy học sinh đọc đúng và hiểu các văn bản phù hợp với lứa tuổi, giáo viên giúp các em rung cảm trước cái đẹp, trước những buồn, vui, yêu, ghét của con người. Đồng thời hình thành ở mức đơn giản trong các em những nhận thức, tình cảm và thái độ đúng đắn của con người Việt Nam hiện đại: biết phân biệt đẹp/ xấu, thiện/ ác, đúng/ sai; biết yêu trường lớp, thầy cô, bạn bè, quê hương, đất nước; có lòng nhân ái, vị tha; có ý thức về bổn phận với ông bà, cha mẹ, người thân; biết tôn trọng nội qui, bảo vệ của công, bảo vệ môi trường sống; sống hồn nhiên, tự tin, trung thực......

3.3.2. Dạy viết: 


Dạy viết nhằm giúp học sinh hình thành và phát triển kĩ năng viết (tập viết, chính tả) và dạy viết câu (có vận dụng hiểu biết và sáng tạo. Dạy kĩ năng viết chữ chủ yếu sử dụng phương pháp làm mẫu, học sinh thực hành theo mẫu. Khi dạy trực tuyến, việc làm mẫu của giáo viên có thể không hiệu quá. Vì vậy, giáo viên cần linh hoạt sử dụng tranh ảnh, phần mềm hoặc video để học sinh dễ quan sát hơn. Khi quan sát mẫu, giáo viên cần sử dụng phương pháp gợi ý, đặt câu hỏi  để khơi gợi khả năng tưởng tượng, sáng tạo của học sinh. 


Ví dụ: Khi dạy viết chữ h, giáo viên đưa chữ mẫu và hỏi:



- Chữ h gồm mấy nét, là những nét nào?

- Chữ h cao bao nhiêu li, rộng bao nhiêu li?

Giáo viên vừa đưa video hướng dẫn viết vừa thuyết minh quy trình viết: điểm đặt bút, dừng bút, cách lia bút, rê bút....

3.3.3. Dạy nói và nghe: 


Dạy nói và nghe cũng cần chú ý vận dụng phương pháp giáo viên làm mẫu và học sinh thực hành theo mẫu, đặt câu hỏi và tổ chức đàm thoại giữa giáo viên và học sinh. Học sinh thảo luận nhóm rồi trình bày trước lớp, nghe kể chuyện và kể lại hoặc đóng vai diễn lại câu chuyện đã nghe.

Ví dụ: Khi dạy mục 6: Quan sát tranh và kể lại câu chuyện Giải thưởng tình bạn. Tôi tiến hành như sau: 
          - Yêu cầu học sinh đọc thầm lại câu chuyện.


-  Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh, nói về bội dung của từng tranh.

+Tranh 1: Nai, hoẵng xoạc chân đứng trước vạch xuất phát cùng các con vật khác trọng tài sư tử cầm cờ.


+ Tranh 2: Nai và hoẵng, nai đang ở vị trí dẫn đầu đoàn đua.


+ Tranh 3: Hoẵng vấp ngã, nai đang giúp hoẵng đứng dậy.


+ Tranh 4: Nai và hoẵng nhận giải thưởng. Giải thưởng có dòng chữ: Giải thưởng tình bạn.


- Sau đó tỏ chức cho học sinh kể lại câu chuyện theo tranh từng nhóm dựa vào từ ngữ gợi ý


- Giáo viên cho một vài nhóm trình bày trước lớp.
Trong quá trình đàm thoại hoặc tham gia nói, giáo viên uốn nắn cho học sinh cách xưng hô, nói đúng, nói đủ. Động viên các em phát triển lời nói tự nhiên. 

Khi học sinh tham gia hoạt động nhóm hoặc thể hiện trước lớp thì giáo viên cần đảm bảo tạo cơ hội cho tất cả các học sinh được nói. Với những học sinh diễn đạt ngôn ngữ còn lộn xộn thì sau mỗi lần nói, giáo viên cần hướng dẫn các em sắp xếp thứ tự những điều cần nói có trước có sau và nói lại thật phù hợp với yêu cầu đặt ra. Trong quá trình đàm thoại, giáo viên phát hiện ra học sinh phát âm chưa đúng, hay dùng từ chưa chính xác thì giáo viên cần sửa chữa ngay và cho các em nói lại thành câu hoàn chỉnh để ghi nhớ. 
3.4. Biện pháp 4: Thay đổi thiết kế bài giảng, chú trọng vào sự linh hoạt, hấp dẫn, tăng cường tương tác giữa thầy và trò.

* Cách làm cũ: Khi giảng dạy thường thì ít giáo viên quan tâm đến việc thay đổi thiết kế bài giảng nên bài giảng thường khô khan, khó hiểu, không lôi cuốn, gây hứng thú cho học sinh. 
* Cách làm mới:
Để giúp các em tiếp thu tốt nội dung bài học, chúng ta cần thay đổi phương thức giảng dạy. Trong mỗi giờ học, tôi đã thường xuyên giao lưu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ cùng với học sinh bằng nhiều cách khác nhau. Tôi tăng sự tương tác giữa các hoạt động học để khơi gợi hứng thú giúp học sinh tăng thêm cơ hội được luyện tập. Khi tương tác, tôi luôn cố gắng sửa từ cách thưa hỏi đến những câu trả lời của học sinh. Tôi luôn luôn đặt ra vấn đề có ví dụ cụ thể dựa trên tri thức bài học để các em có cơ hội suy nghĩ, có cơ hội thể hiện bản thân giúp các em khắc sâu kiến thức, ghi nhớ nội dung bài học. Tôi luôn theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, đánh giá trong quá trình học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập; tổ chức cho học sinh báo cáo và thảo luận về kết quả thực hiện.

Chắc hẳn ai cũng biết ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là một phương pháp thể hiện cao tính sáng tạo về khoa học. Nó giúp tầm nhìn của các em được mở rộng hơn, bài giảng không còn trở nên khó hiểu với các em nữa vì những hình ảnh minh họa cho lời nói của giáo viên sinh động, phong phú hơn rất nhiều. Giáo viên có nhiều thời gian truyền thụ kiến thức cho học sinh, học sinh hiểu bài sâu hơn, vận dụng kiến thức đã học vào thực hành tốt hơn.
Với học sinh lớp 1, khi thiết kế bài dạy, chúng ta nên tận dụng các tính năng, hiệu ứng của các phần mềm để làm bài giảng sinh động, bắt mắt và hấp dẫn. Bài giảng thiết kế chi tiết trên Powerpoint, kênh chữ càng ít mà cô động càng tốt để tránh tạo cảm giác nhàm chán, khó hiểu, khó nhớ.

Trong các tiết dạy, giáo viên nên giảng bài theo cách hài hước, mềm mỏng. Đó chính là cách giúp giáo viên gần gũi với học sinh hơn, giúp cho giờ dạy bớt căng thẳng, tạo được không khí lớp học thoải mái. Giữa các tiết học nên thiết kế 3-5 phút những bài hát, bài thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng… để các em khởi động tạo hứng thú. Sau đó ngay lập tức cần tận dụng thời điểm học sinh tập trung để trình bày nội dung bài giảng. Chúng ta cũng nên tạo ra một thử thách vừa phải để thu hút sự chú ý của học sinh ngay khi bắt đầu lớp học bằng cách đặt các câu hỏi thú vị, đưa ra một vấn đề cần giải quyết gần gũi với cuộc sống.
Ví dụ: Khi dạy bài Tập đọc “Tôi đi học” (trang 45- Tiếng Việt tập 2). Trước khi vào bài, tôi đã thiết kế hoạt động 1 là khởi động, học sinh sẽ cùng nhau hát bài hát: “Ngày đầu tiên đi học”. Sile trình chiếu sẽ chèn âm thanh hình ảnh bài hát cho thêm sinh động
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Có những bài dạy, chúng ta có thể chèn thêm hình ảnh động, hấp dẫn để thu hút sự chú ý học sinh. 

Ví dụ: Bài tập đọc “Cuộc thi tài năng rừng xanh” nội dung bài nói về Voọc xám biểu diễn tiết mục đu cây, Công biểu diễn điệu múa xòe đuôi… tôi chèn hình ảnh động để lôi cuốn học sinh. 
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Trong các tiết dạy Tiếng Việt, chúng ta cũng nên tổ chức trò chơi để hình thành hoặc củng cố kiến thức cho học sinh. Việc sử dụng trò chơi có nhiều tác dụng như:

    
- Giúp học sinh thay đổi loại hình hoạt động trong giờ học, làm cho giờ học bớt căng thẳng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Học sinh tiếp thu kiến thức nhẹ nhàng, tạo hứng thú học tập.

- Kích thích sự tìm tòi, tạo cơ hội để học sinh tự thể hiện mình.

- Thông qua trò chơi, học sinh vận dụng kiến thức năng nổ, hoạt bát, kích thích trí tưởng tượng, trí nhớ. Từ đó phát triển tư duy mềm dẻo, học tập cách xử lý thông minh trong những tình huống phức tạp, tăng cường khả năng vận dụng trong cuộc sống.
Ví dụ: *Khi dạy tiết “Ôn tập và kể chuyện” tôi cho các con ôn lại từ bằng hình thức trò chơi. Ví dụ: Trò chơi: Hái táo, bắt bướm….
Yếu tố không thể thiếu để kích thích sự hứng thú, tò mò của học sinh trong thiết kế bài chính là lồng ghép câu chuyện minh họa cho bài giảng. Học sinh được phép tưởng tượng theo những gì thầy cô kể thay vì nhìn chằm chằm vào sách, khiến các em nhàm chán.

Ví dụ: Khi dạy tiết “Luyện tập” của chủ đề “Thiên nhiên kì thú” 

Để giúp học sinh hiểu hơn về đặc tính của con mèo và con hổ chúng ta có thể kể thêm câu chuyên “Mèo dạy hổ” 


Tóm lại: Mặc dù đã nắm rất rõ tiến trình chung của một tiết dạy Tiếng Việt nhưng tôi vẫn rất coi trọng việc soạn bài và chuẩn bị bài trước khi dạy học. Việc soạn bài là lập ra kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học trong từng bài. Tôi bám vào yêu cầu, mục tiêu của từng bài học. Từ đó nghiên cứu phương pháp giảng dạy cho phù hợp với học sinh của lớp mình. 
· Khái quát hóa các giải pháp:

         Để nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1, người giáo viên cần nắm chắc yêu cầu, kiến thức cơ bản, trọng tâm của môn học, cần linh hoạt sử dụng các phương pháp dạy học phù hợp với mọi đối tượng học sinh. Giáo viên cũng cần chuẩn bị kĩ bài để tiết dạy gây hứng thú, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh. Và điều quan trọng nhất là giáo viên phải có lòng yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc…
4. Kết quả thực hiện.   



Sau một thời gian áp dụng các giải pháp trên, chất lượng môn Tiếng Việt của lớp tôi đã chuyển biến rõ rệt. Đa số các em đều đọc to, rõ ràng, lưu loát; không ê a kéo dài hoặc ngắc ngứ, nhát gừng. Trong lớp không còn em nào nói trống không, nói và đọc tiếng địa phương. Các em học sinh giỏi đã biết ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng, lên giọng đúng với nội dung bài. Một số em đã biết đọc diễn cảm. Chất lượng chữ viết của lớp cũng khá hơn rất nhiều.    
 + Kết quả khảo sát khi đã thực hiện đề tài: (Cuối năm học 2021 – 2022)
	
	        Nói 
	và
	đọc
	
	Viết
	

	Sĩ số

	Lưu loát, diễn cảm
	Đúng, chưa diễn cảm
	Ấp úng, không biết xưng hô
	Đúng, đẹp, 

nhanh
	Đúng, chưa đẹp
	Sai, chưa đúng độ cao, rộng

	35 

học sinh
	14 

40,0 %
	16
45,7 %
	5
 14,3 %
	25
71,4 %
	5
14,3 %
	5
14,3 %


+ Bảng so sánh đối chứng.

	
	        Nói 
	và
	đọc
	
	Viết
	

	Thời

 gian


	Lưu loát, diễn cảm
	Đúng, chưa diễn cảm
	Ấp úng, không biết xưng hô
	Đúng, đẹp, 

nhanh
	Đúng, chưa đẹp
	Sai, chưa đúng độ cao, rộng

	Trước khi thực hiện đề tài
	13,5%
	32,4%
	 54,1%
	18,9%
	24,3%
	56,8%

	Sau khi thực hiện đề tài
	40,0 %
	45,7 %
	14,3 %
	71,4 %
	14,3 %
	14,3 %

	So sánh
	
	
	
	
	
	


Phần thứ ba
 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

1. Kết luận: Dạy học Tiếng việt trong trường Tiểu học là hết sức quan trọng. Là giáo viên trực tiếp giảng dạy, tôi nhận thấy môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học không chỉ rèn luyện cho học sinh kỹ năng nghe, nói, đọc, viết mà môn học này có mục đích cao hơn là trau dồi Tiếng việt, vốn văn học, phát triển tư duy, mở rộng hiểu biết của học sinh về cuộc sống, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, tâm hồn cho học sinh.


Sau khi áp dụng đề tài, tôi nhận thấy chất lượng môn Tiếng Việt của các em có chuyển biến rõ rệt. Hầu hết các em đều say mê học tập, yêu thích môn học. Đó là điều mà tôi rất hài lòng.
2. Bài học kinh nghiệm:  Qua quá trình thực hiện đề tài: “Nâng cao chất lượng môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1”, tôi đã rút ra được những kinh nghiệm sau:
 - Bản thân giáo viên cần nắm vững phương pháp giảng dạy bộ môn, tổ chức cho học sinh được phát huy tính tích cực, sáng tạo.

- Luôn phải có ý thức rèn luyện, thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm thông qua các chuyên đề, dự giờ đồng nghiệp.

- Tổ chức hiệu quả việc sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn để học tập kinh nghiệm lẫn nhau. 

- Ngoài ra giáo viên phải có lòng nhiệt tình, say mê với nghề nghiệp, thực sự yêu thương, gần gũi học sinh. Trong các buổi học phải luôn tạo không khí tươi vui, phấn khởi để giúp các em ham học và yêu thích môn học.
3. Khuyến nghị:
3.1.  Đối với nhà trường:

- Cần tổ chức thêm các chuyên đề về môn Tiếng Việt để giáo viên được trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm.
3.2.  Đối với phụ huynh học sinh: Cần quan tâm hơn nữa tới việc học tập của con nhất là thời gian học trực tuyến.
3.3. Đối với học sinh:  Luôn cố gắng, nỗ lực trong học tập, phải mạnh dạn tham gia các hoạt động học tập.
Trong quá trình làm đề tài này, tôi không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong sự góp ý của các cấp lãnh đạo, của bạn bè đồng nghiệp để đề tài của tôi được hoàn thiện hơn. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn!
                                                         Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022                                   

                                                                                 Tác giả
                                                                                Lê Thị Hằng
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